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1 HD1 Phạm Đức Anh 07/07/1986 Khoa KT - QTKD 7.0 6.0 7.5 Đạt

2 HD2 Trịnh Tố Anh 26/02/1989 Khoa LLCT- Luật 7.0 6.0 7.5 Đạt

3 HD3 Lê Thị Bình 21/06/1987 Khoa KT - QTKD 7.0 6.5 8.5 Đạt

4 HD4 Doãn Thanh Cảnh 06/10/1987 Khoa KTCN 7.0 6.5 7.0 Đạt

5 HD5 Nguyễn Bá Châu 23/08/1986 Khoa Tâm lý GD 7.0 6.0 7.0 Đạt

6 HD6 Lê Phương Chi 18/08/1990 Khoa GDTH 8.0 6.5 7.5 Đạt

7 HD7 Trần Xuân Cương 21/06/1989 Khoa NLNN 6.0 6.0 7.5 Đạt

8 HD8 Nguyễn Mạnh Cường 05/09/1983 Khoa KHTN 7.0 6.5 7.5 Đạt

9 HD9 Hà Thị Anh Đào 25/03/1979 Khoa GDTH 7.0 6.5 7.5 Đạt

10 HD10 Lê Đức Đạt 02/09/1990 Khoa KT - QTKD 7.5 6.5 8.0 Đạt

11 HD11 Nguyễn Hữu Đông 15/04/1986 Trung tâm GD QP 6.5 6.0 7.0 Đạt

12 HD12 Đàm Hương Giang 09/01/1987 Khoa NLNN 7.5 6.5 7.5 Đạt

13 HD13 Hồ Thị Hương Giang 17/07/1982 Phòng Thanh tra GD 7.0 7.5 8.0 Đạt

14 HD14 Tống Văn Giang 27/05/1982 Khoa NLNN 7.0 6.5 7.5 Đạt

15 HD15 Hoàng Thị Thu Hà 03/12/1990 Khoa Ngoại ngữ 8.0 7.0 7.5 Đạt

16 HD16 Lê Thị Thu Hà 14/10/1984 Khoa KT - QTKD 7.5 6.5 7.0 Đạt

17 HD17 Nguyễn Thị Hà 16/05/1989 Khoa Ngoại ngữ 6.5 7.0 8.0 Đạt

18 HD18 Đỗ Mạnh Hải 10/08/1985 Phòng QLĐT SĐH 7.0 7.0 7.5 Đạt

19 HD19 Bùi Thị Hằng 16/04/1982 Khoa LLCT- Luật 7.5 6.5 8.0 Đạt

20 HD20 Lê Văn Hào 14/08/1989 Khoa CNTT&TT 6.5 6.5 7.0 Đạt
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21 HD21 Hoàng Hải Hòa 10/06/1984 Khoa GDMN 7.0 7.0 7.0 Đạt

22 HD22 Lê Thị Hòa 15/04/1984 Khoa LLCT- Luật 6.0 7.0 7.5 Đạt

23 HD23 Nguyễn Hữu Học 21/02/1981 Khoa KHTN 5.0 7.0 7.0 Đạt

24 HD24 Mai Thị Hồng 26/11/1989 Khoa KT - QTKD 6.0 6.0 7.5 Đạt

25 HD25 Nguyễn Thị Hồng 25/03/1986 Khoa KHTN 6.5 6.5 7.5 Đạt

26 HD26 Nguyễn Thị Hồng 23/05/1988 Khoa LLCT- Luật 5.5 7.0 7.5 Đạt

27 HD27 Lê Thị Huệ 01/08/1985 Khoa GDTH 6.5 7.5 7.0 Đạt

28 HD28 Đỗ Như Hùng 15/05/1985 Trung tâm GD QP 5.5 6.0 7.5 Đạt

29 HD29 Dư Thị Hương 05/10/1983 Khoa LLCT- Luật 6.0 7.5 7.0 Đạt

30 HD30 Lê Thị Hương 01/07/1987 Khoa Ngoại ngữ 5.5 7.0 8.0 Đạt

31 HD31 Ng Thị Mai Hương 04/10/1989 Khoa GDMN 7.5 7.5 7.5 Đạt

32 HD32 Nguyễn Thị Hoàng Hương 18/05/1978 Khoa GDMN 7.0 8.0 7.0 Đạt

33 HD33 Trịnh Thị Hương 01/07/1986 Khoa KHTN 7.0 7.5 8.0 Đạt

34 HD34 Lê Thị Thanh Huyền 07/02/1989 Khoa Ngoại ngữ 7.0 7.0 7.5 Đạt

35 HD35 Nguyễn Thị Huyền 12/05/1989 Khoa KT - QTKD 7.0 6.5 7.5 Đạt

36 HD36 Phan Thị Thanh Huyền 02/02/1986 Khoa LLCT- Luật 7.5 7.0 8.0 Đạt

37 HD37 Đàm Quốc Khanh 26/12/1984 Khoa KHXH 6.5 6.5 7.0 Đạt

38 HD38 Lê Văn Khỏe 10/10/1982 Khoa KHTN 6.0 7.0 7.5 Đạt

39 HD39 Lê Thị Lan 09/07/1984 Khoa Tâm lý GD 7.0 7.5 8.5 Đạt

40 HD40 Nguyễn Thị Liên 27/09/1984 Khoa KHXH 5.5 6.0 8.0 Đạt

41 HD41 Hà Thị Phương Linh 07/12/1991 Khoa KHXH 5.5 6.0 7.0 Đạt

42 HD42 Lê Diệu Linh 14/05/1995 Khoa CNTT&TT 5.5 7.0 7.5 Đạt

43 HD43 Lê Thị Thùy Linh 24/10/1989 Khoa KT - QTKD 6.0 5.5 8.0 Đạt

44 HD44 Nguyễn Thùy Linh 25/07/1986 Khoa KT - QTKD 6.0 6.0 7.0 Đạt

45 HD45 Phạm Đỗ Tường Linh 18/03/1985 Khoa KTCN 5.5 5.5 7.5 Đạt

46 HD46 Lê Thị Loan 14/08/1989 Khoa KT - QTKD 6.5 6.0 9.0 Đạt
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47 HD47 Ngọ Thị Loan 29/10/1993 Khoa Ngoại ngữ 6.5 6.5 7.5 Đạt

48 HD48 Trịnh Diệp Ly 22/03/1993 Khoa LLCT- Luật 7.0 7.5 8.0 Đạt

49 HD49 Đặng Thanh Mai 03/11/1992 Khoa LLCT- Luật 7.0 7.0 8.0 Đạt

50 HD50 Dư Thị Mai 09/09/1988 Khoa Ngoại ngữ 7.5 7.0 8.0 Đạt

51 HD51 Vũ Thị Hà Mai 01/05/1986 Phòng QLKH&CN 8.0 6.5 8.5 Đạt

52 HD52 Hoàng Thị Minh 17/01/1986 Khoa Ngoại ngữ 7.0 6.0 7.0 Đạt

53 HD53 Lê Thị Minh 01/12/1987 Khoa Ngoại ngữ 7.0 7.0 7.5 Đạt

54 HD54 Nguyễn Trường Minh 24/07/1983 Phòng TCCB 7.0 6.0 7.0 Đạt

55 HD55 Nguyễn Duy Nam 02/09/1988 Khoa LLCT- Luật 8.0 6.5 8.0 Đạt

56 HD56 Lê Thị Phương Nga 09/07/1988 Khoa Tâm lý GD 8.0 7.0 7.5 Đạt

57 HD57 Nguyễn Thị Thanh Nga 14/03/1983 Khoa KHXH 8.0 7.0 9.0 Đạt

58 HD58 Nguyễn Thị Nga 29/06/1990 Khoa KT - QTKD 6.0 7.5 8.0 Đạt

59 HD59 Uông Thị Nga 25/01/1990 Khoa KT - QTKD 7.0 5.5 7.5 Đạt

60 HD60 Nguyễn Thị Thúy Ngân 01/12/1989 Khoa Ngoại ngữ 7.0 5.5 7.5 Đạt

61 HD61 Nguyễn Thị Bích Nhật 21/05/1987 Khoa CNTT&TT 7.5 6.5 7.5 Đạt

62 HD62 Bùi Thị Ninh 15/03/1987 Khoa KT - QTKD 6.5 5.0 7.0 Đạt

63 HD63 Đỗ Thị Thu Phương 09/05/1988 Khoa GDTH 7.0 5.5 7.0 Đạt

64 HD64 Hoàng Thị Phương 18/02/1985 Khoa KHXH 6.5 7.0 8.0 Đạt

65 HD65 Trịnh Thị Hà Phương 22/10/1988 Khoa KTCN 7.0 7.0 8.5 Đạt

66 HD66 Nguyễn Thị Thúy Phượng 04/08/1990 Khoa KT - QTKD 6.0 6.5 8.0 Đạt
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67 HD67 Trịnh Thị Quyên 20/12/1986 Khoa GDMN 6.0 6.5 7.5 Đạt

68 HD68 Lê Thị Thanh Tâm 14/01/1986 Khoa Ngoại ngữ 6.0 6.0 8.0 Đạt

69 HD69 Mai Xuân Thắm 16/02/1979 Phòng TCCB 6.5 6.5 7.5 Đạt

70 HD70 Nguyễn Thị Thắm 05/10/1986 Khoa KTCN 6.5 7.0 7.5 Đạt

71 HD71 Trình Xuân Thắng 20/04/1987 Trung tâm GD QP 6.0 6.0 7.5 Đạt

72 HD72 Lê Phương Thanh 20/09/1984 Khoa KTCN 7.0 6.0 7.5 Đạt

73 HD73 Lg Thị Phương Thanh 24/01/1983 Khoa KT - QTKD 7.0 5.5 7.0 Đạt

74 HD74 Trương Thị Thảo 24/02/1988 Khoa Tâm lý GD 8.0 7.0 8.0 Đạt

75 HD75 Bùi Khắc Thiện 17/04/1986 Khoa KHTN 7.0 6.0 7.5 Đạt

76 HD76 Phạm Thị Thoa 03/08/1988 Khoa Tâm lý GD 8.0 7.0 7.5 Đạt

77 HD77 Trịnh Viết Thuân 01/06/1988 Trung tâm GD QP 6.0 6.0 7.0 Đạt

78 HD78 Hoàng Thị Lan Thương 17/10/1984 Khoa NLNN 7.0 6.0 7.5 Đạt

79 HD79 Lê Thị Thương 20/12/1990 Khoa KTCN 8.0 6.0 9.0 Đạt

80 HD80 Trịnh Thị Thùy 25/05/1986 Khoa KT - QTKD 7.0 6.5 7.5 Đạt

81 HD81 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/08/1986 Khoa GDMN 8.0 6.0 8.0 Đạt

82 HD82 Phạm Thu Trang 28/08/1989 Khoa NLNN 8.0 7.0 7.5 Đạt

83 HD83 Trần Minh Trang 10/12/1990 Khoa LLCT- Luật 7.0 7.0 7.0 Đạt

84 HD84 Lê Thị Minh Trí 19/05/1988 Khoa KT - QTKD 7.0 6.5 8.0 Đạt

85 HD85 Lê Anh Tuấn 02/12/1991 Phòng QLKH&CN 7.0 6.5 8.5 Đạt

86 HD86 Lê Thanh Tùng 10/01/1986 Khoa KT - QTKD 7.5 6.5 7.5 Đạt
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87 HD87 Lê Huy Vũ 02/11/1984 Khoa KHTN 7.0 6.5 7.5 Đạt

88 HD88 Lê Thị Thanh Xuân 20/12/1989 Khoa GDMN 6.5 7.0 7.5 Đạt

89 HD89 Mai Thị Xuân 19/01/1974 Phòng CT HSSV 7.5 7.5 8.0 Đạt

90 HD90 Lê Hoàng Yến 12/08/1989 Khoa KHXH 7.0 6.5 7.5 Đạt

91 HD91 Nguyễn Thị Yến 23/11/1984 Khoa KHTN 7.5 7.0 7.5 Đạt
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